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PHỤ LỤC SỐ 02: BẢNG TỔNG HỢP NGHIỆM THU, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH TỪ NGÀY 01/01/2024 ĐẾN NGÀY 31/8/2026
(Kèm theo Báo cáo số 457 /UBND-TCCT ngày 15/10/2026 của Ủy ban nhân dân xã Minh Long)

ĐVT: triệu đồng

Stt Tên Dự án, công trình (bao gồm cả các công trình, dự
án được giao từ kỳ trước chuyển sang)

Quyết định phê duyệt
dự án

Tổng mức đầu
tư Đơn vị thi công

Ngày khởi
công (hoặc

bàn giao mặt
bằng)

Ngày
nghiệm thu

bàn giao
đưa vào sử

dụng

Quyết định phê duyệt
quyết toán Các khoản công nợ

Các kết luận
thanh tra, kiểm
tra, kiểm toán

(nếu có) 

Ghi chú
Số, ngày tháng

năm

Giá trị
quyết toán
vốn đầu tư

Phải thu Phải trả

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CÔNG TRÌNH ĐÃ QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH

I Năm 2024 30.306 29.490

1 Công trình: Đường từ nghĩa trang nhân dân tập đoàn 10:
Hạng mục đường, hệ thống thoát nước và cống

222/QĐ-UBND ngày
23/8/2024 1.150 Công ty TNHH MTV Xây dựng Hữu

Chức 09/10/2024 25/4/2025 699/QĐ-UBND
ngày 30/5/2025 1.138,361

Đã được kiểm
toán nhà nước

Khu vực III
kiểm toán năm

2026

Chương
trình

MTQG
xây dựng

NTM

2 Công trình: Đường từ đập cây Da lên hố Ba Rinh (Giai
đoạn 2 qua tập đoàn 9 - Hà Bôi)   

214/QĐ-UBND ngày
23/8/2024 1.073 Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng

và Phát triển Cộng đồng 01/10/2024 09/4/2025 632/QĐ-UBND
ngày 15/5/2025 1.027,941

3
Công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông
thôn, thôn Hà Xuyên: Hạng mục: Nâng cấp mặt đường
và hệ thống thoát nước (thảm nhựa).

210/QĐ-UBND ngày
23/8/2024 2.024 Công ty TNHH Thành Nghĩa  09/12/2024 28/5/2025 727/QĐ-UBND

ngày 6/6/2025 1.939,857

4 Công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường GTNT Xóm ông
Bói thôn Hà Liệt

221/QĐ-UBND ngày
23/8/2024 550 Công ty TNHH MTV Xây dựng Huỳnh

Lê 07/10/2024 25/04/2025 685/QĐ-UBND
ngày 28/5/2025 542,712

5 Công trình: Đường giao thông nông thôn từ nhà bà
Ghiếu đến nhà ông Huỳnh

215/QĐ-UBND ngày
23/8/2024 1.100 Công ty TNHH MTV Xây dựng và tư

vấn Hưng Vượng 29/9/2024 06/6/2025 743/QĐ-UBND
ngày 10/6/2025 1.068,339

6 Công trình: Nâng cấp tuyến đường từ Ngã 3 nhà ông
Qưới đến nhà ông Định: Hạng mục: Thảm nhựa

225/QĐ-UBND ngày
23/8/2024 1.150 Công ty TNHH Thành Nghĩa 16/10/2024 27/12/2024 634/QĐ-UBND

ngày 15/5/2025 1.137,956

7 Công trình: Đường giao thông nông thôn từ đập ông Nĩ
lên Hố ông Nỏ

224/QĐ-UBND ngày
23/8/2024 550 Công ty TNHH Xây dựng Khánh Phát 09/10/2024 05/6/2025 787/QĐ-UBND

ngày 13/6/2025 498,613

8
Công trình: Đường GTNT từ khu thể thao thôn Hà
Xuyên đến xóm Dục Ái: Hạng mục: Mặt đường và hệ
thống thoát nước (Xóm Dục Ái cũ)

212/QĐ-UBND ngày
23/8/2024 1.000 Công ty TNHH MTV xây dựng Thái Mỹ 17/9/2024 21/5/2025 714/QĐ-UBND

ngày 5/6/2025 988,392

9 Công trình: Đường từ thôn Dục Ái cũ đến Hố Nước
Hồng  

213/QĐ-UBND ngày
23/8/2024 1.150 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu trư xây

dựng Long Hải 01/10/2024 10/4/2025 633/QĐ-UBND
ngày 15/5/2025 1.138,074

10 Công trình: Nâng cấp, sửa chữa Đập và kênh  mương
đập Cây Da

218/QĐ-UBND ngày
23/8/2024 700 Công ty TNHH Một thành viên Tiến

Thanh Phong 11/10/2024 15/5/2025 796/QĐ-UBND
ngày 17/6/2025 661,134

11 Công trình: Nâng cấp, sửa chữa Đập và  kênh mương
đập nước Xuyên 1

219/QĐ-UBND ngày
23/8/2024 550 Công ty TNHH một thành viên thương

mại và tư vấn xây dựng Hoàng Phú 10/10/2024 15/5/2025 713/QĐ-UBND
ngày 15/6/2025 511,882

12 Công trình: Nâng câp, sửa chữa Đập và kênh mương
nước Xuyên 2

220/QĐ-UBND ngày
23/8/2024 300 Công ty TNHH MTV xây lắp Tân Tạo 08/10/2024 19/3/2025 635/QĐ-UBND

ngày 15/5/2025 275,518

13
Công trình: Xây dựng tường rào cổng ngõ nhà văn hóa
thôn Hà Xuyên. Hạng mục: Tường rào cổng ngõ, sân
nền, nhà để xe

208/QĐ-UBND ngày
23/8/2024 450 Công ty TNHH MTV Thương mại và Tư

vấn xây dựng Hoàng Phú 20/9/2024 28/4/2025 744/QĐ-UBND
ngày 10/6/2025 427,445

14
Công trình: Xây dựng tường rào, cổng ngõ nhà văn hóa
thôn 1 (Hạng mục: Tường rào, cổng ngõ, sân nền và Sửa
chữa mái nhà văn hóa) 

209/QĐ-UBND ngày
23/8/2024 700 Công ty TNHH MTV sản xuất Đồng

Thịnh 17/9/2024 25/4/2025 684/QĐ-UBND
ngày 28/5/2025 688,393

15 Công trình: Nâng cấp,tường rào, cổng ngõ nhà sinh hoạt
cộng đồng thôn Hà Liệt

217/QĐ-UBND ngày
23/8/2024 380 Công ty TNHH MTV xây dựng thương

mại dịch vụ tổng hợp Thành Công 01/10/2024 24/4/2025 745/QĐ-UBND
ngày 10/6/2025 368,435

16 Công trình: Nâng cấp, mở rộng khu thể thao thôn Hà
Xuyên (Xóm Dục Ái cũ)

211/QĐ-UBND ngày
23/8/2024 1.150 Công ty TNHH MTV xây dựng Thái Mỹ 17/9/2024 21/5/2025 711/QĐ-UBND

ngày 5/6/2025 1.138,058

17 Công trình: Nâng cấp, mở rộng khu thể thao thôn thôn
Hà Liệt

216/QĐ-UBND ngày
23/8/2024 880 Công ty TNHH MTV dịch vụ và xây

dựng Phước Thành 27/9/2024 25/4/2025 700/QĐ-UBND
ngày 30/5/2025 872,880

18 Công trình: Nâng cấp, mở rộng chỉnh trang đường và
sân bóng chuyền tập đoàn 11 thôn Hà Bôi

223/QĐ-UBND ngày
23/8/2024 365 Công ty TNHH MTV Kiến Hợp Phát 07/10/2024 24/4/2025 781/QĐ-UBND

ngày 13/6/2025 353,482
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19 Công trình: Xây mới phòng chức năng Trường Tiểu học
xã Long Hiệp

395/QĐ-UBND ngày
13/11/2024 3.200

Liên danh Công ty TNHH MTV Thành
Long và Công ty TNHH MTV TMDV

Đồng Tâm
06/2025 12/2025 301/QĐ-UBND

ngày 18/3/2026 2.869,223

20 Công trình: Xây mới 04 phòng học bộ môn Trường
Trung học cơ sở Long Hiệp

401/QĐ-UBND ngày
28/11/2024 3.800 Liên danh Công ty TNHH Thành Nghĩa

và Công ty TNHH MTV Nam An 02/2025 12/2025 730a/QĐ-UBND
ngày 17/7/2026 3.781,983

21 Nâng cấp, mở rông sân thể thao Thôn Đồng Vang 138/QĐ-UBND ngày
29/12/2023 714 Công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Mỹ 21/3/2024 20/11/2024 619/QĐ-UBND

ngày 8/5/2025 713,347

22 Tường rào, cổng ngõ nhà văn hoá thôn Thượng Đố 137/QĐ-UBND ngày
29/12/2023 286 Công ty TNHH MTV XD và TV Hưng

Vượng 21/2/2024 20/11/2024 715/QĐ-UBND
ngày 5/6/2025 285,557

23 Công trinh: Đường Hố Niên Cá 126/QĐ-UBND ngày
29/12/2023 575 Công ty TNHH MTV Xây dựng Thái Mỹ 26/01/2024 13/5/2024 361/QĐ-UBND

ngày 10/10/2024 571,811

Đang được
kiểm toán Nhà
nước khu vực
III kiểm toán

năm 2026

Vốn
CTMTQG
phát triển

KT-XH vùng
đòng bào

DTTS

24 Công trinh: Bê tông đường từ nhà ông Trong đến nhà
ông Chíp 

125/QĐ-UBND ngày
29/12/2023  403 Công ty TNHH MTV Xây dựng thương

mại dịch vụ tổng hợp Thành Công 21/02/2024 12/7/2024 414/QĐ-UBND
ngày 31/12/2024 400,232

25 Công trinh: Kênh từ đập Ông Nĩ từ ruộng ông Viêu TĐ
12 tới cầu Hà Bôi 

128/QĐ-UBND ngày
29/12/2023  575 Công ty TNHH MTV Kiến Hợp Phát 01/02/2024 08/7/2024 413/QĐ-UBND

ngày 31/12/2024 569,513

26 Công trinh: Bê tông đường nhà ông Huynh đến nhà bà
Biếu 

127/QĐ-UBND ngày
29/12/2023 345 Công ty TNHH MTV XD và TV Hưng

Vượng 18/01/2024 26/4/2024 362/QĐ-UBND
ngày 10/10/2024 342,088

27 Công trình: Nhà ở xã hội: Hạng mục nhà trệt 8 nhà nhà
sàn 18 nhà

120/QĐ-UBND ngày
13/12/2024 4.013 Hộ dân tự thực hiện 15/12/2024 31/01/2025 14/QĐ-UBND

ngày 26/2/2025 4.013

28 Công trình: Bê tông xi măng đường suối Cà Eo đến tập
đoàn 13 (giai đoạn 2)

129/QĐ-UBND ngày
27/12/2023 1.173 Công ty TNHH MTV XD Tân Hiệp Long 21/02/2024 21/6/2024 149/QĐ-UBND

ngày 31/12/2024 1.166

II Năm 2025 18.667 18.394

1 Đường nội đồng Gò Nhiêu 48/QĐ-UBND ngày
28/02/2025 1.000 Công ty TNHH MTV dịch vụ và xây

dựng Phước Thành 04/3/2025 04/5/2025 305/QĐ-UBND
ngày 18/3/2026 992,800

Đã được kiểm
toán nhà nước

Khu vực III
kiểm toán
năm 2026

Chương
trình

MTQG
xây dựng

NTM
(năm
2024-
2025)

2 Tường rào, cổng ngõ nhà văn hóa thôn An Phương 28/QĐ-UBND ngày
14/02/2025 300 Công ty TNHH MTV XD và TV

Hưng Vượng 02/2025 6/2025 306/QĐ-UBND
ngày 18/3/2026 287,191

3 Xây dựng tường rào, cổng ngõ nghĩa trang nhân
dân thôn An phương

29/QĐ-UBND ngày
14/02/2025 350 Công ty TNHH MTV XD và TV

Hưng Vượng 02/2025 6/2025 307/QĐ-UBND
ngày 18/3/2026 344,000

4 Đường bê tông GTNT từ nhà ông Hiệu  đến khu
sản xuất Hóc Pa Giang, Thanh Mâu

102/QĐ-UBND ngày
28/3/2025 1.100 Công ty TNHH MTV XD và TV

Hưng Vượng 4/2025 6/2025 308/QĐ-UBND
ngày 18/3/2026 1.092,348

5 Nâng cấp, tuyến đường từ xóm Ruộng Gò đến TL
628

126/QĐ-UBND ngày
28/3/2025 600 Công ty TNHH Xây dựng Khánh

Phát 4/2025 6/2025 309/QĐ-UBND
ngày 18/3/2026 593,612

6 Đường bê tông GTNT từ nhà ông Cường, Công
Loan đến khu sản xuất Hóc Tây

127/QĐ-UBND ngày
28/3/2025 900 Công ty TNHH MTV Tư vấn xây

dựng và Phát triển Cộng đồng 4/2025 6/2025 310/QĐ-UBND
ngày 18/3/2026 893,000

7 Đường bê tông GTNT từ Cầu Cà Đia lên nhà ông
Năm thôn An Thanh

105/QĐ-UBND ngày
28/3/2025 1.070 Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu trư

xây dựng Long Hải 4/2025 6/2025 311/QĐ-UBND
ngày 18/3/2026 1.062,500

8 Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Ấp Gò Bắc (đoạn
từ nhà Ngọc đến nhà ông Di )

129/QĐ-UBND ngày
28/3/2025 200 Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Liêm 4/2025 6/2025 312/QĐ-UBND

ngày 18/3/2026 190,000

9 Bê tông hóa tuyến đường nghĩa trang An Phương
đến Hóc Rù Rã

267/QĐ-UBND ngày
29/05/2025 600 Công ty TNHH MTV xây dựng Thái

Mỹ 6/2025 6/2025 313/QĐ-UBND
ngày 18/3/2026 593,397

Đã được kiểm
toán nhà nước

Khu vực III
kiểm toán năm

2026

Chương
trình

MTQG
xây dựng

NTM
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10 Tuyến đường và nghĩa trang nhân dân và tuyến
đường nội bộ

288/QĐ-UBND ngày
09/06/2025 525

Công ty TNHH MTV xây dựng
thương mại dịch vụ tổng hợp Thành

Công
6/2025 6/2025 315/QĐ-UBND

ngày 18/3/2026 519,000

11 Sửa chữa kênh mương Hóc Nhiêu 109/QĐ-UBND ngày
28/3/2025 600 Công ty TNHH MTV sản xuất Đồng

Thịnh 4/2025 6/2025 316/QĐ-UBND
ngày 18/3/2026 578,812

12 Sữa chữa kênh mương Làng Vang 111/QĐ-UBND ngày
28/3/2025 260 Công ty TNHH MTV xây lắp Tân

Tạo 4/2025 6/2025 318/QĐ-UBND
ngày 18/3/2026 252,894

13 Nhà ở xã hội xã Thanh An 50/QĐ-UBND ngày
05/5/2025 78 Hộ dân tự thực hiện 05/2025 06/2025 323/QĐ-UBND

ngày 18/3/2026 77,970

14
Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường + mương thoát
nước dọc từ ngã 3 cầu Thanh An đến ngã 4 trung
tâm UBND xã Thanh An

115/QĐ-UBND ngày
28/3/2025 2.000 Công ty TNHH Xây dựng Minh Long 05/2025 12/2025 303/QĐ-UBND

ngày 18/3/2026 1.918,054

15 Bê tông hóa tuyến đường từ nhà ông Thanh đến núi
Đố

266/QĐ-UBND ngày
29/05/2025 595 Công ty TNHH MTV XD và TV

Hưng Vượng 06/2025 12/2025 314/QĐ-UBND
ngày 18/3/2026 588,300

16 Bê tông kênh mương Ru Hoai Đồng Vang 110/QĐ-UBND ngày
28/3/2025 700 Công ty TNHH Thành Nghĩa 04/2025 12/2025 317/QĐ-UBND

ngày 18/3/2026 693,242

17 Bê tông kênh mương Hóc Chim,Thanh Mâu 113/QĐ-UBND ngày
28/3/2025 600 Công ty TNHH MTV dịch vụ và xây

dựng Phước Thành 05/2025 12/2025 319/QĐ-UBND
ngày 18/3/2026 586,141

18
Đường GTNT ( Đường ngõ, xóm tại các thôn trên
địa bàn xã Minh Long ) thực hiện theo cơ chế tỉnh
hỗ trợ 100% xi măng)

572/QĐ-UBND ngày
17/10/2026 1.586 Hộ dân tự thực hiện 10/2025 12/2025 304/QĐ-UBND

ngày 18/3/2026 1.586,000

19 Bê tông kênh mương Suối Bo Đồng Vang 112/QĐ-UBND ngày
28/3/2025 400 Công ty TNHH Tư vấn Tổng hợp và

Thương mại Phúc Khang 4/2026 4/2026 621/QĐ-UBND
ngày 17/6/2026 389,387

20 Bê tông hóa tuyến đường GTNTtừ nhà ông Trải
đên khu sản xuất Làng Bò Đồng Vang

134/QĐ-UBND ngày
28/3/2025 1.000 Công ty TNHH MTV xây dựng Thái

Mỹ 4/2025 31/5/2025 309/QĐ-UBND
ngày 23/6/2025 987,462

21 Bê tông hoá tuyến đường GTNT từ nhà ông Cua
đến khu sản xuất nước Dạch thôn Gò Nhiêu

135/QĐ-UBND ngày
28/3/2025 1.000 Công ty TNHH MTV xây dựng Thái

Mỹ 4/2025 31/5/2025 308/QĐ-UBND
ngày 23/6/2025 987,061

22 Công trình: Nhà ở xã hội 68/QĐ-UBND ngày
16/5/2026 231 Hộ dân tự thực hiện 17/5/2025 20/6/2026 116/QĐ-UBND

ngày 25/6/2025 231,000

Đang được
kiểm toán Nhà
nước khu vực
III kiểm toán

năm 2026

Vốn
CTMTQ
G phát

triển KT-
XH vùng
đòng bào

DTTS

23 Công trình: Đường bê tông xi măng Làng Trê đi
suối Tầm Linh

62/QĐ-UBND ngày
24/3/2025 800 Công ty TNHH MTV Kiến Hợp Phát 25/3/2025 24/5/2025 115/QĐ-UBND

ngày 25/6/2026 793,384

24 Công trình: Đường bê tông Dốc Ba Cây - Cà Xen 94/QĐ-UBND ngày
06/6/2025 700 Công ty TNHH MTV xây dựng Thái

Mỹ 09/6/2025 08/7/2025 298/QĐ-UBND
ngày 18/3/2026 698,315

25 Công trình: Đường vào khu sản xuất Gò Rân 38/QĐ-UBND ngày
13/03/2025 805 Công ty TNHH Thành Nghĩa 05/4/2025 25/5/2025 300/QĐ-UBND

ngày 18/3/2026 798

26 Công trình: Đường từ hố nước La lên hố Ba Rinh 37/QĐ-UBND ngày
13/03/2025 667 Công ty TNHH MTV Xây dựng Thái

Mỹ 05/4/2025 20/5/2025 299/QĐ-UBND
ngày 18/3/2026 660

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Người lập biểu
(Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên)

Đã được kiểm
toán nhà nước

Khu vực III
kiểm toán
năm 2026

Chương
trình

MTQG
xây dựng

NTM
(năm
2024-
2025)
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PHỤ LỤC SỐ 03: BẢNG TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH TỪ NGÀY 01/01/2024 ĐẾN NGÀY 31/8/2026

(Kèm theo Báo cáo số 457 /UBND-TCCT ngày 15/10/2026 của Ủy ban nhân dân xã Minh Long)

Stt
Tên Dự án,  công trình (bao gồm cả các
công trình, dự án được giao từ kỳ trước

chuyển sang)

Quyết định
phê duyệt

dự án

Tổng
mức đầu

tư
Đơn vị thiết kế Đơn vị thi công Đơn vị giám sát

Ngày khởi
công (hoặc

bàn giao mặt
bằng)

Ngày
nghiệm thu

bàn giao
đưa vào sử

dụng

Đã lập
báo cáo
quyết
toán

vốn đầu
tư hoàn
thành

Chưa
phê

duyệt
báo cáo
quyết

toán vốn
đầu tư
hoàn
thành

Tổng số giá
trị đã giải

ngân, thanh
toán 

Chậm thi
công so
với hợp

đồng
(tháng)

Giá trị
khối

lương
chậm 

Nguyên
nhân
chậm

Biện
pháp
khắc
phục

Các kết
luận

thanh
tra, kiểm
tra, kiểm
toán (nếu

có)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I Năm 2024 30.306 29.490

1
Công trình: Đường từ nghĩa trang nhân
dân tập đoàn 10: Hạng mục đường, hệ
thống thoát nước và cống

222/QĐ-
UBND ngày
23/8/2024

1.150
Công ty TNHH MTV
Tư vấn xà Xây dựng

Đức Long
Công ty TNHH MTV
Xây dựng Hữu Chức

Công ty TNHH MTV Xây
dựng Tân Hiệp Long

09/10/2024 25/4/2025
Đã

Quyết
toán

1.138,361 Không Không Không Không

2
Công trình: Đường từ đập cây Da lên hố
Ba Rinh (Giai đoạn 2 qua tập đoàn 9 - Hà
Bôi)   

214/QĐ-
UBND ngày
23/8/2024

1.073
Công ty TNHH tư

vấn xây dựng và đầu
tư Tân Lam Sơn

Công ty TNHH MTV Tư
vấn xây dựng và Phát

triển Cộng đồng

Công ty TNHH MTV tư
vấn và xây dựng Hợp Tín

Nghĩa
01/10/2024 09/4/2025

Đã
Quyết
toán

1.027,941 Không Không Không Không

3

Công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường
giao thông nông thôn, thôn Hà Xuyên:
Hạng mục: Nâng cấp mặt đường và hệ
thống thoát nước (thảm nhựa).

210/QĐ-
UBND ngày
23/8/2024

2.024
Công ty TNHH MTV
Tư vấn và Xây dựng

Đức Long

Công ty TNHH Thành
Nghĩa  

 Công ty TNHH Một
thành viên tư vấn công

trình Nhật Minh
09/12/2024 28/5/2025

Đã
Quyết
toán

1.939,857 Không Không Không Không

4 Công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường
GTNT Xóm ông Bói thôn Hà Liệt

221/QĐ-
UBND ngày
23/8/2024

550 Công ty TNHH Xây
lắp An Hòa

Công ty TNHH MTV
Xây dựng Huỳnh Lê

Công ty TNHH MTV Xây
dựng và Tư vấn Hưng

Vượng
07/10/2024 25/04/2025

Đã
Quyết
toán

542,712 Không Không Không Không

5 Công trình: Đường giao thông nông thôn
từ nhà bà Ghiếu đến nhà ông Huỳnh

215/QĐ-
UBND ngày
23/8/2024

1.100 Công ty TNHH Xây
lắp An Hòa

Công ty TNHH MTV
Xây dựng và tư vấn Hưng

Vượng

Công ty TNHH Tư vấn
giám sát và xây dựng

Thiện Ngân
29/9/2024 06/6/2025

Đã
Quyết
toán

1.068,339 Không Không Không Không

6
Công trình: Nâng cấp tuyến đường từ Ngã
3 nhà ông Qưới đến nhà ông Định: Hạng
mục: Thảm nhựa

225/QĐ-
UBND ngày
23/8/2024

1.150
Công ty TNHH MTV
Tư vấn và Xây dựng

Đức Long

Công ty TNHH Thành
Nghĩa

Công ty TNHH MTV Tư
vấn và Xây dựng Đức

Long
16/10/2024 27/12/2024

Đã
Quyết
toán

1.137,956 Không Không Không Không

7 Công trình: Đường giao thông nông thôn
từ đập ông Nĩ lên Hố ông Nỏ

224/QĐ-
UBND ngày
23/8/2024

550
Công ty TNHH tư

vấn xây dựng và đầu
tư Tân Lam Sơn

Công ty TNHH Xây dựng
Khánh Phát

Công ty TNHH MTV Xây
dựng Tân Hiệp Long

09/10/2024 05/6/2025
Đã

Quyết
toán

498,613 Không Không Không Không

8

Công trình: Đường GTNT từ khu thể thao
thôn Hà Xuyên đến xóm Dục Ái: Hạng
mục: Mặt đường và hệ thống thoát nước
(Xóm Dục Ái cũ)

212/QĐ-
UBND ngày
23/8/2024

1.000
Công ty TNHH MTV
Tư vấn và Xây dựng

Đức Long

Công ty TNHH MTV xây
dựng Thái Mỹ

Công ty TNHH MTV Tư
vấn và xây dựng Hợp Tín

Nghĩa
17/9/2024 21/5/2025

Đã
Quyết
toán

988,392 Không Không Không Không

9 Công trình: Đường từ thôn Dục Ái cũ đến
Hố Nước Hồng  

213/QĐ-
UBND ngày
23/8/2024

1.150
Công ty TNHH MTV
Tư vấn và Xây dựng

Đức Long

Công ty Cổ phần Tư vấn
và Đầu trư xây dựng

Long Hải

Công ty TNHH MTV tư
vấn và xây dựng Hợp Tín

Nghĩa
01/10/2024 10/4/2025

Đã
Quyết
toán

1.138,074 Không Không Không Không

10 Công trình: Nâng cấp, sửa chữa Đập và
kênh  mương đập Cây Da

218/QĐ-
UBND ngày
23/8/2024

700
Công ty TNHH tư

vấn xây dựng và đầu
tư Tân Lam Sơn

Công ty TNHH Một
thành viên Tiến Thanh

Phong

Công ty TNHH MTV xây
dựng và tư vấn Hưng

Vượng
11/10/2024 15/5/2025

Đã
Quyết
toán

661,134 Không Không Không Không

11 Công trình: Nâng cấp, sửa chữa Đập và
kênh mương đập nước Xuyên 1

219/QĐ-
UBND ngày
23/8/2024

550
Công ty TNHH MTV
Tư vấn xây dựng và
đầu tư Tân Lam Sơn

Công ty TNHH một thành
viên thương mại và tư vấn

xây dựng Hoàng Phú

Công ty TNHH MTV Xây
dựng Tân Hiệp Long

10/10/2024 15/5/2025
Đã

Quyết
toán

511,882 Không Không Không Không

12 Công trình: Nâng câp, sửa chữa Đập và
kênh mương nước Xuyên 2

220/QĐ-
UBND ngày
23/8/2024

300
Công ty TNHH tư
vấn xây dựng và

đầutư Tân Lam Sơn

Công ty TNHH MTV xây
lắp Tân Tạo

Công ty TNHH Tư vấn
giám sát và xây dựng

Thiện Ngân
08/10/2024 19/3/2025

Đã
Quyết
toán

275,518 Không Không Không Không

13
Công trình: Xây dựng tường rào cổng ngõ
nhà văn hóa thôn Hà Xuyên. Hạng mục:
Tường rào cổng ngõ, sân nền, nhà để xe

208/QĐ-
UBND ngày
23/8/2024

450
Công ty TNHH MTV

Tư vấn Xây dựng
Đức Long

Công ty TNHH MTV
Thương mại và Tư vấn
xây dựng Hoàng Phú

Công ty TNHH Tư vấn
giám sát và xây dựng

Thiện Ngân
20/9/2024 28/4/2025

Đã
Quyết
toán

427,445 Không Không Không Không

14

Công trình: Xây dựng tường rào, cổng ngõ
nhà văn hóa thôn 1 (Hạng mục: Tường
rào, cổng ngõ, sân nền và Sửa chữa mái
nhà văn hóa) 

209/QĐ-
UBND ngày
23/8/2024

700
Công ty TNHH MTV
Tư vấn và Xây dựng

Đức Long

Công ty TNHH MTV sản
xuất Đồng Thịnh

Công ty TNHH MTV Tư
vấn và Xây dựng Đức

Long
17/9/2024 25/4/2025

Đã
Quyết
toán

688,393 Không Không Không Không

15 Công trình: Nâng cấp,tường rào, cổng ngõ
nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Hà Liệt

217/QĐ-
UBND ngày
23/8/2024

380
Công ty TNHH MTV

Tư vấn Xây dựng
Đức Long

Công ty TNHH MTV xây
dựng thương mại dịch vụ

tổng hợp Thành Công

Công ty TNHH Tư vấn
giám sát và xây dựng

Thiện Ngân
01/10/2024 24/4/2025

Đã
Quyết
toán

368,435 Không Không Không Không

16 Công trình: Nâng cấp, mở rộng khu thể
thao thôn Hà Xuyên (Xóm Dục Ái cũ)

211/QĐ-
UBND ngày
23/8/2024

1.150
Công ty TNHH MTV
Tư vấn và Xây dựng

Đức Long

Công ty TNHH MTV xây
dựng Thái Mỹ

Công ty TNHH MTV Tư
vấn và xây dựng Hợp Tín

Nghĩa
17/9/2024 21/5/2025

Đã
Quyết
toán

1.138,058 Không Không Không Không

17 Công trình: Nâng cấp, mở rộng khu thể
thao thôn thôn Hà Liệt

216/QĐ-
UBND ngày
23/8/2024

880
Công ty TNHH MTV
Tư vấn và Xây dựng

Đức Long

Công ty TNHH MTV
dịch vụ và xây dựng

Phước Thành

Công ty TNHH MTV Xây
dựng và Tư vấn Hưng

Vượng
27/9/2024 25/4/2025

Đã
Quyết
toán

872,880 Không Không Không Không

18
Công trình: Nâng cấp, mở rộng chỉnh
trang đường và sân bóng chuyền tập đoàn
11 thôn Hà Bôi

223/QĐ-
UBND ngày
23/8/2024

365
Công ty TNHH MTV

Tư vấn Xây dựng
Đức Long

Công ty TNHH MTV
Kiến Hợp Phát

Công ty TNHH MTV Xây
dựng và tư vấn Hưng

Vượng
07/10/2024 24/4/2025

Đã
Quyết
toán

353,482 Không Không Không Không

19 Công trình: Xây mới phòng chức năng
Trường Tiểu học xã Long Hiệp

395/QĐ-
UBND ngày
13/11/2024

3.200

Liên danh Công ty
TNHH MTV Tư vấn

và Xây dựng Đức
Long và Công ty

TNHH Tư vấn Xây
dựng và ME BETA

Liên danh Công ty TNHH
MTV Thành Long và
Công ty TNHH MTV

TMDV Đồng Tâm

Liên danh Công ty TNHH
Tư vấn xây dựng và
TMDV Nhật Phát và

Công ty TNHH MTV tư
vấn xây dựng Vĩnh Tiến

06/2025 12/2025
Đã

Quyết
toán

2.869,223 Không Không Không Không

20 Công trình: Xây mới 04 phòng học bộ
môn Trường Trung học cơ sở Long Hiệp

401/QĐ-
UBND ngày
28/11/2024

3.800

Liên danh Công ty
TNHH MTV Tư vấn

và Xây dựng Đức
Long và Công ty

TNHH Tư vấn Xây
dựng và ME BETA

Liên danh Công ty TNHH
Thành Nghĩa và Công ty
TNHH MTV Nam An

Liên danh Công ty TNHH
tư vấn tổng hợp Bình

Minh và Công ty TNHH
MTV tư vấn xây dựng

Vĩnh Tiến

02/2025 12/2025
Đã

Quyết
toán

3.781,983 Không Không Không Không

21 Công trinh: Đường Hố Niên Cá 
126/QĐ-

UBND ngày
29/12/2023 

575
Công ty TNHH MTV
Tư vấn và Xây dựng

Đức Long

Công ty TNHH MTV
Xây dựng Thái Mỹ

Công ty TNHH MTV tư
vấn và xây dựng Hợp Tín

Nghĩa
26/01/2024 13/5/2024

Đã
Quyết
toán

571,811 Không Không Không Không

22 Công trinh: Bê tông đường từ nhà ông
Trong đến nhà ông Chíp 

125/QĐ-
UBND ngày
29/12/2023  

403
Công ty TNHH MTV
Tư vấn và Xây dựng

Đức Long

Công ty TNHH MTV
Xây dựng thương mại

dịch vụ tổng hợp Thành
Công

Công ty TNHH MTV Xây
dựng Tân Hiệp Long

21/02/2024 12/7/2024
Đã

Quyết
toán

400,232 Không Không Không Không

23 Công trinh: Kênh từ đập Ông Nĩ từ ruộng
ông Viêu TĐ 12 tới cầu Hà Bôi 

128/QĐ-
UBND ngày
29/12/2023  

575
Công ty TNHH MTV
Tư vấn và Xây dựng

Đức Long

Công ty TNHH MTV
Kiến Hợp Phát

Công ty TNHH Tư vấn
giám sát và xây dựng

Thiện Ngân
01/02/2024 08/7/2024

Đã
Quyết
toán

569,513 Không Không Không Không

24 Công trinh: Bê tông đường nhà ông Huynh
đến nhà bà Biếu 

127/QĐ-
UBND ngày
29/12/2023 

345
Công ty TNHH MTV
Tư vấn và Xây dựng

Đức Long

Công ty TNHH MTV XD
và TV Hưng Vượng

Công ty TNHH MTV xây
dựng Tân Hiệp Long

18/01/2024 26/4/2024
Đã

Quyết
toán

342,088 Không Không Không Không

25 Công trình: Nhà ở xã hội: Hạng mục nhà trệt 8 nhà
nhà sàn 18 nhà

120/QĐ-
UBND ngày
13/12/2024

4.013 Hộ dân tự thực hiện Hộ dân tự thực hiện Hộ dân tự thực hiện 15/12/2024 31/01/2025
Đã

Quyết
toán

4.013,195 Không Không Không Không

26 Công trình: Bê tông xi măng đường suối Cà Eo đến
tập đoàn 13 (giai đoạn 2)

129/QĐ-
UBND ngày
27/12/2023

1.173 Công ty TNHH MTV TV
và XD Đức Long

Công ty TNHH MTV XD Tân
Hiệp Long

Công TNHH tư vấn giám sát và
XD Thiện Ngân 21/02/2024 21/6/2024

Đã
Quyết
toán

1.165,535 Không Không Không Không
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27 Nâng cấp, mở rông sân thể thao Thôn
Đồng Vang

138/QĐ-
UBND ngày
29/12/2023

714
Công ty TNHH MTV
Tư vấn và Xây dựng

Đức Long

Công ty TNHH MTV
Xây dựng Thái Mỹ

Công ty TNHH MTV
TVXD  Hợp Tín Nghĩa

21/3/2024 20/11/2024
Đã

Quyết
toán

713,347 Không Không Không Không

28 Tường rào, cổng ngõ nhà văn hoá thôn
Thượng Đố

137/QĐ-
UBND ngày
29/12/2023

286
Công ty TNHH MTV
Tư vấn và Xây dựng

Đức Long

Công ty TNHH MTV XD
và TV Hưng Vượng

Công ty TNHH MTV
TVXD  Hợp Tín Nghĩa

21/2/2024 20/11/2024
Đã

Quyết
toán

285,557 Không Không Không Không

II Năm 2025 18.667 0 0 0 0 0 0 0 18.394

1 Đường nội đồng Gò Nhiêu
48/QĐ-

UBND ngày
28/02/2025

1.000
Công ty TNHH MTV
Tư vấn và Xây dựng

Đức Long

Công ty TNHH MTV dịch
vụ và xây dựng Phước

Thành

Công ty TNHH MTV XD
và TV Hưng Vượng 04/3/2025 04/5/2025

Đã
Quyết
toán

992,800 Không Không Không Không

2
Tường rào, cổng ngõ nhà văn hóa thôn An
Phương

28/QĐ-
UBND ngày
14/02/2025

300
Công ty TNHH MTV
Tư vấn và Xây dựng

Đức Long

Công ty TNHH MTV XD và
TV Hưng Vượng

Công ty TNHH MTV
TVXD  Hợp Tín Nghĩa 02/2025 6/2025

Đã
Quyết
toán

287,191 Không Không Không Không

3
Xây dựng tường rào, cổng ngõ nghĩa trang
nhân dân thôn An phương

29/QĐ-
UBND ngày
14/02/2025

350
Công ty TNHH MTV
Tư vấn và Xây dựng

Đức Long

Công ty TNHH MTV XD và
TV Hưng Vượng

Công ty TNHH MTV
TVXD  Hợp Tín Nghĩa 02/2025 6/2025

Đã
Quyết
toán

344,000 Không Không Không Không

4
Đường bê tông GTNT từ nhà ông Hiệu  đến
khu sản xuất Hóc Pa Giang, Thanh Mâu

102/QĐ-
UBND ngày
28/3/2025

1.100
Công ty TNHH MTV
Tư vấn và Xây dựng

Đức Long

Công ty TNHH MTV XD và
TV Hưng Vượng

Công ty TNHH MTV
TVXD  Hợp Tín Nghĩa 4/2025 6/2025

Đã
Quyết
toán

1.092,348 Không Không Không Không

5
Nâng cấp, tuyến đường từ xóm Ruộng Gò đến
TL 628

126/QĐ-
UBND ngày
28/3/2025

600
Công ty TNHH MTV
Tư vấn và Xây dựng

Đức Long

Công ty TNHH Xây dựng
Khánh Phát Công ty TNHH CTSV 4/2025 6/2025

Đã
Quyết
toán

593,612 Không Không Không Không

6
Đường bê tông GTNT từ nhà ông Cường,
Công Loan đến khu sản xuất Hóc Tây

127/QĐ-
UBND ngày
28/3/2025

900
Công ty TNHH MTV
Tư vấn và Xây dựng

Đức Long

Công ty TNHH MTV Tư
vấn xây dựng và Phát triển

Cộng đồng

Công ty TNHH MTV Tư
vấn và Xây dựng Đức

Long
4/2025 6/2025

Đã
Quyết
toán

893,000 Không Không Không Không

7
Đường bê tông GTNT từ Cầu Cà Đia lên nhà
ông Năm thôn An Thanh

105/QĐ-
UBND ngày
28/3/2025

1.070
Công ty TNHH MTV
Tư vấn và Xây dựng

Đức Long

Công ty Cổ phần Tư vấn và
Đầu trư xây dựng Long Hải

Công ty TNHH MTV Tư
vấn và xây dựng Ngân

Khánh
4/2025 6/2025

Đã
Quyết
toán

1.062,500 Không Không Không Không

8
Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Ấp Gò Bắc
(đoạn từ nhà Ngọc đến nhà ông Di )

129/QĐ-
UBND ngày
28/3/2025

200
Công ty TNHH MTV
Tư vấn và Xây dựng

Đức Long

Doanh nghiệp tư nhân
Hoàng Liêm

Công ty TNHH MTV
TVXD  Hợp Tín Nghĩa 4/2025 6/2025

Đã
Quyết
toán

190,000 Không Không Không Không

9
Bê tông hóa tuyến đường nghĩa trang An
Phương đến Hóc Rù Rã

267/QĐ-
UBND ngày
29/05/2025

600
Công ty TNHH MTV
Tư vấn và Xây dựng

Đức Long

Công ty TNHH MTV xây
dựng Thái Mỹ

Công ty TNHH MTV XD và
TV Hưng Vượng

6/2025 6/2025
Đã

Quyết
toán

593,397 Không Không Không Không

10
Tuyến đường và nghĩa trang nhân dân và tuyến
đường nội bộ

288/QĐ-
UBND ngày
09/06/2025

525
Công ty TNHH MTV
Tư vấn và Xây dựng

Đức Long

Công ty TNHH MTV xây
dựng thương mại dịch vụ

tổng hợp Thành Công

Công ty TNHH MTV Xây
dựng Tân Hiệp Long 6/2025 6/2025

Đã
Quyết
toán

519,000 Không Không Không Không

11 Sửa chữa kênh mương Hóc Nhiêu
109/QĐ-

UBND ngày
28/3/2025

600
Công ty TNHH MTV
Tư vấn và Xây dựng

Đức Long

Công ty TNHH MTV sản
xuất Đồng Thịnh

Công ty TNHH MTV
TVXD  Hợp Tín Nghĩa 4/2025 6/2025

Đã
Quyết
toán

578,812 Không Không Không Không

12 Sữa chữa kênh mương Làng Vang
111/QĐ-

UBND ngày
28/3/2025

260
Công ty TNHH MTV
Tư vấn và Xây dựng

Đức Long

Công ty TNHH MTV xây
lắp Tân Tạo

Công ty TNHH MTV Xây
dựng Tân Hiệp Long 4/2025 6/2025

Đã
Quyết
toán

252,894 Không Không Không Không

13 Nhà ở xã hội xã Thanh An
50/QĐ-

UBND ngày
05/5/2025

78 Hộ dân tự thực hiện Hộ dân tự thực hiện Hộ dân tự thực hiện 05/2025 06/2025
Đã

Quyết
toán

77,970 Không Không Không Không

14
Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường + mương
thoát nước dọc từ ngã 3 cầu Thanh An đến ngã
4 trung tâm UBND xã Thanh An

115/QĐ-
UBND ngày
28/3/2025

2.000
Công ty TNHH MTV
Tư vấn và Xây dựng

Đức Long

Công ty TNHH Xây dựng
Minh Long

Công ty TNHH MTV Tư
vấn và xây dựng Ngân

Khánh
05/2025 12/2025

Đã
Quyết
toán

1.918,054 Không Không Không Không

15
Bê tông hóa tuyến đường từ nhà ông Thanh
đến núi Đố

266/QĐ-
UBND ngày
29/05/2025

595
Công ty TNHH MTV
Tư vấn và Xây dựng

Đức Long

Công ty TNHH MTV XD và
TV Hưng Vượng

Công ty TNHH MTV
TVXD  Hợp Tín Nghĩa 06/2025 12/2025

Đã
Quyết
toán

588,300 Không Không Không Không

16 Bê tông kênh mương Ru Hoai Đồng Vang
110/QĐ-

UBND ngày
28/3/2025

700
Công ty TNHH MTV
Tư vấn và Xây dựng

Đức Long

Công ty TNHH Thành
Nghĩa

Công TNHH tư vấn giám sát và
XD Thiện Ngân 04/2025 12/2025

Đã
Quyết
toán

693,242 Không Không Không Không

17 Bê tông kênh mương Hóc Chim,Thanh Mâu
113/QĐ-

UBND ngày
28/3/2025

600
Công ty TNHH MTV
Tư vấn và Xây dựng

Đức Long

Công ty TNHH MTV dịch
vụ và xây dựng Phước

Thành

Công TNHH tư vấn giám sát và
XD Thiện Ngân 05/2025 12/2025

Đã
Quyết
toán

586,141 Không Không Không Không

18
Đường GTNT ( Đường ngõ, xóm tại các thôn
trên địa bàn xã Minh Long ) thực hiện theo cơ
chế tỉnh hỗ trợ 100% xi măng)

572/QĐ-
UBND ngày
17/10/2026

1.586 Hộ dân tự thực hiện Hộ dân tự thực hiện Hộ dân tự thực hiện 10/2025 12/2025
Đã

Quyết
toán

1.586,000 Không Không Không Không

19 Bê tông kênh mương Suối Bo Đồng Vang
112/QĐ-

UBND ngày
28/3/2025

400
Công ty TNHH MTV
Tư vấn và Xây dựng

Đức Long

Công ty TNHH Tư vấn Tổng
hợp và Thương mại Phúc

Khang

Công ty TNHH MTV Xây
dựng Tân Hiệp Long 4/2026 4/2026

Đã
Quyết
toán

389,387 Không Không Không Không

20
Bê tông hóa tuyến đường GTNTtừ nhà ông
Trải đên khu sản xuất Làng Bò Đồng Vang

134/QĐ-
UBND ngày
28/3/2025

1.000
Công ty TNHH MTV
Tư vấn và Xây dựng

Đức Long

Công ty TNHH MTV xây
dựng Thái Mỹ

Công ty TNHH MTV Tư
vấn bà xây dựng Nguyên

Quân
4/2025 31/5/2025

Đã
Quyết
toán

987,462 Không Không Không Không

21
Bê tông hoá tuyến đường GTNT từ nhà ông
Cua đến khu sản xuất nước Dạch thôn Gò
Nhiêu

135/QĐ-
UBND ngày
28/3/2025

1.000
Công ty TNHH MTV
Tư vấn và Xây dựng

Đức Long

Công ty TNHH MTV xây
dựng Thái Mỹ

Công ty TNHH MTV Tư
vấn bà xây dựng Nguyên

Quân
4/2025 31/5/2025

Đã
Quyết
toán

987,061 Không Không Không Không

22 Công trình: Nhà ở xã hội
68/QĐ-
UBND ngày
16/5/2026

231 Hộ dân tự thực hiện Hộ dân tự thực hiện Hộ dân tự thực hiện 17/5/2025 20/6/2026
Đã

Quyết
toán

231 Không Không Không Không

23
Công trình: Đường bê tông xi măng Làng Trê
đi suối Tầm Linh

62/QĐ-
UBND ngày
24/3/2025

800 Công ty TNHH MTV TV
và XD Đức Long

Công ty TNHH MTV Kiến
Hợp Phát

Công TNHH tư vấn giám sát và
XD Thiện Ngân 25/3/2025 24/5/2025

Đã
Quyết
toán

793,384 Không Không Không Không

24
Công trình: Đường bê tông Dốc Ba Cây - Cà
Xen

94/QĐ-
UBND ngày
06/6/2025

700 Công ty TNHH MTV TV
và XD Đức Long

Công ty TNHH MTV xây dựng
Thái Mỹ

Công ty TNHH MTV tư vấn và
xây dựng Hợp Tín Nghĩa 09/6/2025 08/7/2025

Đã
Quyết
toán

698,315 Không Không Không Không

25 Công trình: Đường vào khu sản xuất Gò Rân
38/QĐ-

UBND ngày
13/03/2025

805
Công ty TNHH MTV
Tư vấn và Xây dựng

Đức Long

Công ty TNHH Thành
Nghĩa

Công ty TNHH MTV Xây
dựng và tư vấn Hưng

Vượng
05/4/2025 25/5/2025

Đã
Quyết
toán

798 Không Không Không Không

26 Công trình: Đường từ hố nước La lên hố Ba Rinh
37/QĐ-

UBND ngày
13/03/2025

667
Công ty TNHH MTV
Tư vấn và Xây dựng

Đức Long

Công ty TNHH MTV Xây
dựng Thái Mỹ

Công ty TNHH MTV Tư
vấn và Xây dựng Hợp Tín

Nghĩa
05/4/2025 20/5/2025

Đã
Quyết
toán

660 Không Không Không Không

Tổng cộng 48.973 47.884,454

Người lập biểu THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên)
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